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Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 15 (từ ngày 03/4/2008 đến ngày 09/4/2008)


     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 


 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

              Hiện nay, cả nước có 2 tỉnh là: Quảng Nam và Tiền Giang chưa qua 21 ngày, trong đó Tiền Giang là tỉnh mới phát dịch trong tuần.
           b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  

Hiện nay, cả nước có 2 tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh có dịch Lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.
          c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

              Hiện nay, cả nước có 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam,Thanh Hoá và Nghệ An có dịch bệnh Tai xanh chưa qua 21 ngày.
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm:
Tổng số gia cầm tính đến ngày 09/4/2008 gồm:


- Tổng số hộ
:   16 hộ

     - Tổng đàn
:   105.692 con, chia ra:

              
Gà
:   105.500 con (hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn và Trần Thị Quang - Củ Chi); 

Chim
:   168 con (hộ dân - Q.10: 23 con; Suối Tiên - Q. 9: 01 két, 01 công, 01 hồng hoàng; Đầm Sen: 142 con chim).
              Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12, Củ Chi - 12).

Trong tuần, hộ chăn nuôi gà của bà Trần Thị Quang - Củ Chi đã nhập 14.500 con gà con 01 ngày tuổi đã tiêm phòng vắc xin Trovac của Công ty CP - Đồng Nai về nuôi vào ngày 08/4/2008; còn hộ chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn hiện đang nuôi 91.000 con.
       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:               1.605 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     270.189 con
(261.369 gà, 8.820 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          136.665 con và 1.126.116 kg

(gà: 46.501 con + 1.126.116 kg; vịt: 90.164 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
26.730.674 quả

(gà: 10.701.574 quả; vịt: 14.829.100 quả; cút: 1.200.000 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
410.051 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
189.680 con

- Số trứng quá cảnh 
:
1.381.480 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Lai Châu, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Hải Phòng, Khánh Hòa.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 14 (27/03/2008 đến 02/4/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 229 xe/ ngày, tăng 19 xe/ ngày so với bình quân tuần 14 (210 xe/ ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 38.598 con/ngày, tăng 1.758 con/ngày (4,77%) so với bình quân tuần 14 (36.840con/ngày).

- Số lượng trứng nhập bình quân 3.818.668 quả/ngày, tăng 375.406 quả/ngày (10,90%) so với bình quân tuần 14 (3.443.262 quả/ngày).
   Lượng trứng gia cầm trong tuần tăng so với tuần 14 nhưng vẫn tương đương so với mức tiêu thụ trong các tuần trước đây (bình quân 3.400.000 – 3.600.000 quả/ ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 253.108 con (gồm: 244.088 con gà, 9.020 con vịt), bình quân 36.158 con/ngày (34.870 con gà và 1.289 con vịt), tăng 2.770 con/ ngày (8,30%) so với bình quân tuần 14. 

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 136.665 con (gồm: gà: 46.501 con, vịt: 90.164 con), bình quân 19.524 con/ngày, tăng 2.044 con/ ngày (11,70%) so với tuần 14.

           - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 1.126.116 kg, bình quân 160.874 kg/ngày, tăng 74.299 kg/ngày (85,82%) so với bình quân tuần 14.
     Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần đạt khoảng 180.397 con/ ngày (đã quy đổi 1,5 kg sản phẩm gia cầm đông lạnh tương đương 01 con), tăng 73,37% so với tuần 14/2008, lượng sản phẩm gia cầm tiêu thụ tăng chủ yếu do tăng sản phẩm gia cầm đông lạnh do giá rẻ (giá bán trên thị trường từ đầu năm 2008 đến nay vẫn bình ổn, từ 22.000đ/ kg đến 37.000đ/ kg tuỳ loại).
          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 197 trường hợp (tăng 01 trường hợp so với tuần 14), trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 890 con gà + 2001 con vịt.

· Gia cầm làm sẵn: 326 con  + 857 kg.

· Loại khác: chim các loại 73 con; chim cút: 100 con và 7.693 quả trứng gia cầm.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, PN, B.Th, GV, TB, TP, TĐ, BT, BC, HM, CC, NB, CG, KD An Lạc.

* Xử lý trong chăn nuôi: 27 trường hợp với 1.710 con gà và 66 con vịt tại Quận 8, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi và Cần Giờ.

* Xử lý trong giết mổ: xử lý 01 trường hợp với 177 kg gà chết xe tại CSGM An Nhơn-Gò Vấp.
          5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

              Trong tuần, Chi cục Thú y đã thực hiện xét nghiệm như sau:



- Giám sát virus cúm gia cầm: 60 mẫu gà, 13 mẫu chim cảnh tại Hóc Môn, Quận 6, Tân Bình, kết quả: không phát hiện mẫu nhiễm virus cúm gia cầm.


- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vaccine vô hoạt trên 20 mẫu máu gà / 02 đàn / tổng đàn 1.150 có nguồn gốc từ Long An, Sóc Trăng nhập vào CSGM gia cầm An Nhơn, kết quả có 10 mẫu có kháng thể, tuy nhiên chỉ có 08 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ (40,00%) và 1/2 đàn đạt tỷ lệ bảo hộ (50,00%).


- Trong tuần, tỉnh Tây Ninh cũng đã gởi 28 mẫu máu vịt / 02 đàn / tổng đàn 3.600 con tiêm phòng vắc xin vô hoạt để kiểm tra hiệu giá kháng thể, kết quả cả 19/28 mẫu có kháng thể kháng virus cúm H5 và 01 đàn có kháng thể đủ bảo hộ.

          6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 128.991 m2 / 274 điểm / 11 đơn vị (quận 1, 5, 6, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè).


 7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc, kết quả như sau: 

· Ngày 09/4/2008, Sở Nông nghiệp và PTNN đã có văn bản số 481/SNN-NN và 482/SNN-NN gởi Chi cục Thú y thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ sở chăn nuôi về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS) trên địa bàn thành phố, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách như sau:


  Quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia súc tại địa phương, tăng cường hoạt động của hệ thống giám sát dịch bệnh thú y đến từng hộ, trại chăn nuôi; Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ, trại chăn nuôi kiến thức về phát hiện và phòng chống dịch bệnh PRRS; Khuyến cáo các hộ trại chăn nuôi không nhập gia súc từ các tỉnh đang có dịch; Vận động người dân khi phát hiện heo tại các hộ, trại chăn nuôi có dấu hiệu bệnh PRRS phải khai báo ngay cho cơ quan thú y địa phương và chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn xử lý heo bệnh của cơ quan thú y; Quyết liệt tăng cường công tác kiểm tra việc kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc; Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc chưa qua kiểm dịch thú y; không để xảy ra các trường hợp giết mổ gia súc trái phép trên địa bàn; Tăng cường tiêm phòng bắt buộc các bệnh truyền nhiễm trên đàn heo để ngăn chặn các bệnh thứ phát; Kiểm soát chặt chẽ nguồn tinh nhập vào sử dụng phối cho đàn nái của trại chăn nuôi.
· Ngày 03/4/2008, Sở Giao thông - Công chính đã có văn bản số 342/SGTCC-VTCN về việc triển khai chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố, trong đó có yêu cầu:
                       Chủ phương tiện, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm việc không vận chuyển gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép từ các tỉnh về thành phố; Giao thanh tra Sở Giao thông - Công chính phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo qui định pháp luật những trường hợp vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép.
· Trong tuần, các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và Thanh tra Thú y đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và kế hoạch số 515/KH-QLTT-XLPC ngày 08/11/2005 của Chi cục Qủan lý thị trường, kết quả không phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

- Tính đến ngày 10/4/2008, dịch bệnh cúm gia cầm vẫn đang tái phát tại 2 tỉnh là Quảng Nam và Tiền Giang chưa qua 21 ngày, trong đó Tiền Giang là tỉnh mới phát dịch trong tuần. Điều này cho thấy dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát tại bất kỳ địa phương nào nếu không có sự chủ động trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Trong khi đó, tại một số địa phương, các cấp chính quyền vẫn còn lơ là, chủ quan trong công tác công tác giám sát, khi có người bị nhiễm bệnh mới biết có dịch xảy ra trên gia cầm; công tác tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt tỷ lệ không cao, hầu hết các ổ dịch xảy ra trên đàn gia cầm không được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đúng quy định. 


- Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. Tuy nhiên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao do:



+ Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn tiếp tục phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành và ven nội, BCĐ nhiều địa phương vẫn chưa quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 



+ Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh, chủ yếu từ các tỉnh miền Tây vào thành phố tiếp tục có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trên các phương tiện vận chuyển bằng đường sông và xe buýt.


+ Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép hiện nay đang tăng cao trên địa bàn một số quận, huyện ven nội và ngoại thành. Kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra của BCĐ PCD cúm gia cầm thành phố (theo công văn số 1639/VP-CNN, ngày 06/3/2008) cho thấy tại hầu hết các điểm kiểm tra đều còn tình trạng kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm (thịt, trứng) chưa qua kiểm dịch, KSGM.

- Qua khảo sát, kiểm tra, nhận thấy tại một số khu vực còn hiện tượng vi phạm nêu trên vẫn chưa được chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân, người kinh doanh dưới các hình thức như áp phích, băng rôn,....


- Trong tuần không phát hiện trường hợp dịch bệnh trên đàn gia súc thành phố. Tuy nhiên mối nguy cơ dịch bệnh vẫn rất cao do tồn tại kéo dài tình hình chăn nuôi heo không đảm bảo an toàn dịch tễ và vệ sinh môi trường, không chấp hành khai báo kiểm dịch nhập xuất đàn của các hộ tạm cư. 
IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:


- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-BNN-TY, ngày 27/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT-Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và văn bản số 1400/UBND-CNN, ngày 03/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc, phòng chống cúm gia cầm” từ ngày 03/3/2008 đến ngày 31/3/2008 theo văn bản số 477/BNN-TY của Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT.


- Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra, nhất là bệnh Tai xanh đang bùng phát trở lại tại các tỉnh phía Bắc. 


[image: image1.jpg]- Dé nghi Uy ban nhén dén quin Go Vép theo ddi chi dao xir ly nghiém cac
86i tuong vi pham quy dinh vé kinh doanh gia cAm, san phim gia cdm tai duomg
Phan Van Tri, phwomg 10, quin Go Vp nhim ran de, ngan ngira tii pham.

* Thisdng triec BCD PCD CGC thinh phé @3 nghi:

- Céc Poin kiém tra lién ngiah thanh phé gén v6i UBND céc cép trén céc
dia ban oan duwoc phin céng ciing kiém tra, chit chan va xir Iy trigt dé odo diém
néng vén chuyén, kinh doanh gia cAm séng, san phim gia cim tréi phép tén tai
kéo dai dén nay.

- Uy ban nhén din va Ban chi dao phing chéng dich cic quéin, huyén chi
dao ting cudmg kiém tra ngudn san phém gia c4m ban tai céc nha hang, quin

. yéu chu cam két si dung sin phim gia cAm c6 nguén gbe, giét mé hop
phap, 5 chirc lyrc hromg chét chan, klgm tra, xur I trigt dé cdc diém kinh doanh
gia cim sbng, sin phim gia cim irdi pl.zzl 1n 1gi kéo dai trén dja ban (Danh
sich kém theo). Kiém tra oo ki vy bén xe, bai xe khach, cac cang, xi Iy
‘nghiém odo trudng hop vén chuyén dong vat, sén phém dong vit tréi phép. Tang
cuémg oong téc thong tin, tuyén truyén, treo bang ron, phit loa tai cac noi cong
oomg, oo truo giao thong, khu dan cu tp trung, céc cho.

- Uy ban nhén dén va Ban chi do phong chéng dich cic huyén ngoai
thinh kiém tra, xit 1y cd tnuong hop nudi gia cAm nho 16 tha rong khéng ding
K, khong dam bao an toan sinh hoc trén dja ban.

- BCD cée quin, huyén c6 ranh gi6i dia ban gi4p ranh voi tinh Long An
chi do céc ban nganh chirc nang dia phuong td chirc chét chan kidm tra, xir 1y
nghiém céo treémg hop vi pham vén chuyén gia cam song, san phém gia cim
tréi phép vao tiéu thy trén dia ban thanh ph.

Noi nhdn: ‘TM. BCD TH KH HP KC PCDCGC
Dio Lé Hodng Quén CT-UBND.TP (4 ble) 'VADAIDICH C(M ONGUOI
‘D Nguyn Thiah T PCTTT-UBND.TP (& be) OY VIEN THUONG TRYC
"Die Neuyda Trung Tin PCT-UBND.TP (3 bl) e

Dk Nguya Thi Féng POTUBND TP (@ bie)

-Cue Thil y (HA Noi}

-Co quan Th y Viing VI

‘Phing Nehién ciru Téng hop - VP Thxh iy TP. HCM

Pl
Ve iy ban e i, o )

N Tobe T8 B ) e

i Neng di T HOME, oty

hih i Tt i S TP, HOM g sk

ot P T HOM e e i

Vidatruong Vien Pasteus TP HOM BS. Hupnh Him Loi

UBND 24 gu iyl )
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PHỤ LỤC : TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 15/2008:
1. Kinh doanh gia cầm  sống:

+ Quận 9: Chợ lề đường XL-HN ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 điểm; chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 điểm.

+ Quận 12: chợ lề đường KP.1, đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: 03 điểm; chợ lề đường KP.3, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 02 điểm; chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 03 điểm; đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân: 02 điểm; đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: 02 điểm.

+ Bình Tân: Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông: 02 điểm; Chợ Bình Hưng Hòa cũ, KP.3 & 4 đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 01 điểm.

+ Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 13 điểm; khu vực cầu Chợ Cầu, P.14: 01 điểm; cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13: 01 điểm; trên cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.17: 01 điểm. 

+ Bình Chánh: Đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng: 04 điểm; Chợ Bình Chánh, ấp 4, xã Bình Chánh: 01 điểm; Lề đường Ngã Ba Quách Điêu, đường HL.80, xã Vĩnh Lộc B: 05 điểm; Chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B: 03 điểm; Chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai: 02 điểm; lề đường Trần Đại Nghĩa ấp 1, xã Tân Kiên: 02 điểm. 

2. Kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bao bì và điều kiện bày bán không đảm bảo VSAT: Qua theo dõi giám sát, ghi nhận phát hiện nhiều trường hợp thịt gia cầm làm sẵn để ngoài tủ bảo ôn
+ Quận 9: Chợ lề đường số 154 ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 sạp.

+ Quận 11: Chợ Phú Thọ, đường Lãnh Binh Thăng, P.13: 01 sạp. 

+ Quận 12: Chợ An Phú Đông, QL.1A, P.An Phú Đông: 04 sạp; Chợ Tân Hưng, đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận: 02 sạp; Chợ Lạc Quang, đường Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất: 03 sạp; Chợ Hiệp Thành, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 02 sạp; Chợ Cầu, đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng thuận: 03 sạp; Chợ tự phát KP.,5 đường Hoàng Tăng Bi, P.Trung Mỹ Tây: 04 sạp; Chợ tự phát KP.5, đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận: 04 sạp; Chợ lề đường KP.3, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 03 sạp; Chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 03 sạp; Chợ tự phát KP.2, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 02 sạp; Chợ lề đường KP.1, đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: 02 sạp.

+ Bình Tân: Chợ Bình Hưng Hòa cũ, KP.3 & 4 đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 03 sạp; đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông: 01 sạp.

+ Tân Phú: Chợ Tân Phú 2, đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa: 10 sạp; chợ tự phát Ngã 4 Bốn xã, đường Phan Anh, P.Hiệp Tân: 02 sạp.

+ Gò Vấp: Chợ Tân Sơn, P.12: 06 sạp; Chợ lề đường Nguyễn Văn Lượng, P.17: 01 sạp; Chợ Hoàng Mai, đường Lê Đức Thọ, P.15: 01 sạp; Chợ Bến Phân, đường Thống Nhất, P.15: 01 sạp; Chợ Thạch Đà, đường Phạm Văn Chiêu, P.12: 02 sạp.

+ Thủ Đức: Chợ Linh Trung 2, KP2 đường Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu: 03 sạp; Chợ lề đường KP.2, Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu: 01 sạp.

+ Hóc Môn: Chợ Vạn Hạnh, đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Vạn Hạnh: 01 sạp

+ Củ Chi: Chợ chiều Tân Phú Trung, QL.22, xã Tân Phú Trung: 02 sạp; Chợ sáng Tân Phú Trung, QL.22, xã Tân Phú Trung: 02 sạp; Chợ Hòa Phú, Tỉnh Lộ 8, ấp 2 xã. Hòa Phú: 02 sạp; Chợ Tân Thông Hội, đường Trần Tử Bình, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội: 02 sạp.

+ Nhà Bè: Chợ Phú Xuân, đường Huỳnh Tấn Phát, TT.Nhà Bè: 01 sạp; Chợ Bờ Băng, đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân: 01 sạp.

+ Bình Chánh: Chợ lề đường QL.50, ấp 2, xã Bình Hưng: 02 sạp; Chợ Phong Phú, QL.50, ấp 5, xã. Phong Phú: 01 sạp; Chợ lề đường QL.50, ấp 1, xã Đa Phước: 01 sạp; Chợ Qui Đức, QL.50, ấp 1, xã Qui Đức: 01 sạp; Chợ Bình Chánh, ấp 4, xã Bình Chánh: 01 sạp; Chợ An Phú Tây, đường An Phú Tây, xã An Phú Tây: 01 sạp; Chợ Đệm, đường Nguyễn Hữu Trí, TT.Tân Túc: 01 sạp; Chợ Bà Lát, Tỉnh Lộ 10 xã. Lê Minh Xuân: 02 sạp; Chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai: 02 sạp; Ngã Ba Quách Điêu, Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc A: 04 sạp; Chợ Vĩnh Lộc, Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B: 04 sạp và 02 sạp bán trứng không bao bì; Chợ tự phát ấp 3, đường Võ Văn Vân, xã. Vĩnh Lộc B: 04 sạp và 02 sạp bán trứng không bao bì;  
3. Một số khu vực không thấy bày bán gia cầm  sống công khai nhưng còn ngồi chào mời, bán lén lút:

+ Quận 9: chợ lề đường số 20, ấp 1 P.Long Thạnh Mỹ;

+ Quận 12: Đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp;  Đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây; khu vực cầu Thạnh Lộc đường Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân; khu vực Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận: có chốt dân phòng trực trên cầu Chợ Cầu.

+ Gò Vấp: đường Lê Văn Thọ, P.12; đường Phan Văn Trị, P.10;

+ Tân Phú: dưới chân Cầu Tham Lương, đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh;

+ Bình Chánh: Chợ Bà Lát, Tỉnh Lộ 10 xã. Lê Minh Xuân.
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